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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 HUYỆN LÂM THAO 

TỈNH PHÚ THỌ 
___________ 

     Bản án số: 34/2023/HS-ST 

 Ngày 24 tháng 5 năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Việt Giang. 

- Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Trung Tĩnh. 

                                           2. Bà Phạm Thị Hải Yến. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Trong Tú - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Thao tham gia phiên tòa: Ông 

Chu Ngọc - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 37/2023/TLST-

HS ngày 18 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

39/2023/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 5 năm 2023 đối với: 

Bị cáo: Họ và tên: Phạm Xuân N; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh 

ngày: 21/3/2000 tại TB - Phú Thọ; HKTT trước khi chấp hành án: Khu 11, xã HC, 

huyện TB, tỉnh Phú Thọ; Hiện đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú 

Thọ thuộc Khu 2 xã T, huyện L, tỉnh phú Thọ; Trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Bố đẻ: Phạm A, sinh năm 1975; Mẹ 

đẻ: Thạch Thị O, sinh năm 1975; bố mẹ hiện làm ruộng ở Khu 11 xã HC - TB - Phú 

Thọ; Anh, chị, em ruột: Có 2 người, bị cáo là thứ 1; Vợ, con: chưa có. 

- Tiền sự: Không; 

- Tiền án: Bản án HSST số 16/2022/HSST ngày 21/7/2022, TAND huyện TB 

xử phạt 21 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản. Quyết 

định thi hành án phạt tù số 31 ngày 23/8/2022 của TAND huyện TB thời hạn tù tính 

từ ngày 25/3/2022. Quyết định số 10/2023/ THAHS- QĐ ngày 17/01/2023 Toà án 
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nhân dân tỉnh Phú Thọ xét giảm 03 tháng thời gian chấp hành án phạt tù cho Phạm 

Xuân N. 

- Nhân thân: Ngày 24/01/2022, bị công an huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ xử 

phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000đ về hành vi đánh bạc. Nộp phạt ngày 

14/02/2022. 

Bị cáo bị bắt theo quyết định truy nã, tạm giữ ngày 28/02/2023, hiện đang bị 

tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Lâm Thao. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Phạm Xuân N, sinh năm 2000, nơi đăng ký thường trú tại Khu 11, xã HC, huyện 

TB, tỉnh Phú Thọ đang chấp hành hình phạt 21 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản và Trộm cắp tài sản tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ theo Bản án số 

16/2022/HSST ngày 21/7/2022 và Quyết định thi hành án phạt tù số 31 ngày 

23/8/2022 của TAND huyện TB; thời hạn tù tính từ ngày 25/3/2022. Phạm Xuân N 

được bố trí giam giữ tại nhà giam B1 thuộc Phân trại quản lý phạm nhân Trại tạm 

giam Công an tỉnh Phú Thọ thuộc khu 12, xã T, huyện L, tỉnh Phú Thọ và được phân 

công công việc lao động vệ sinh xung quanh khuôn viên Trại tạm giam. Quá trình 

thi hành án, ngày 17/01/2023, TAND tỉnh Phú Thọ Quyết định xét giảm 03 tháng 

thời hạn chấp hành án phạt tù đối với Phạm Xuân N. 

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 26/02/2023, đồng chí Trung úy Đặng Mạnh Chiến, 

cán bộ Phân trại quản lý phạm nhân đến nhà giam B1 điểm danh, kiểm tra sức khỏe 

phạm nhân rồi cùng với đồng chí Trung sĩ Phùng Minh Tuân, chiến sĩ nghĩa vụ - 

Đội cảnh sát bảo vệ (hiện đã thực hiện xong nghĩa vụ CAND) đưa 10 phạm nhân, 

trong đó có Phạm Xuân N đi dọn dẹp vệ sinh, tưới cây trước khu nhà làm việc A1 

của Trại tạm giam. Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, đồng chí Chiến phân công 

công việc cho từng phạm nhân và phân công đồng chí Tuân đứng ở khu vực bãi ngô 

quản lý giám sát Phạm Xuân N và các phạm nhân khác làm việc. Đồng chí Chiến 

đứng ở vị trí gần trạm điện để bao quát chung. Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, 

đồng chí Chiến thấy một số phạm nhân làm việc ở vườn đu đủ (cách bãi ngô khoảng 

30 mét) không tập trung nên đi đến để nhắc nhở. Thấy đồng chí Chiến di chuyển nên 

đồng chí Tuân cũng tự rời khỏi vị trí được phân công để đi theo đồng chí Chiến. Lúc 

này, N thấy đồng chí Tuân rời khỏi vị trí giám sát nên nảy sinh ý định trốn khỏi Trại 

tạm giam. Nam đi bộ từ vị trí đang lao động theo đường bê tông xung quanh khu 

vực Giam giữ của Trại tạm giam qua chòi gác số 6 (gần vị trí bãi ngô) đi về phía bãi 

rác của Trại tạm giam. Trên đường đi N nhặt được một đoạn dây vải cầm theo trên 
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tay. Khi đi đến gần chòi gác số 4, N gặp phạm nhân Nguyễn Văn Q, sinh năm 1995, 

nơi đăng ký thường trú tại khu 9 xã T - L. Thấy N tay cầm dây vải, Q hỏi: “Cầm dây 

làm gì đấy” thì N trả lời “Em mang đi buộc cây” rồi tiếp tục đi về phía nhà thăm gặp. 

Khi đi đến gần chòi gác số 3, N nhìn thấy trên đoạn hàng rào thép gai xung quanh 

Trại tạm giam (là ranh giới phân định Trại tạm giam và khu vực bên ngoài) có cột 

bê tông có thể trèo qua ra ngoài. N vứt bỏ đoạn dây rồi đi đến bám theo cột bê tông 

trèo ra ngoài hàng rào. N đi lên đồi cây đến cách vị trí trèo rào khoảng 100 mét thì 

cởi bỏ chiếc quần dài sọc kẻ màu đen – trắng (quần của phạm nhân) rồi tiếp tục bỏ 

trốn. Sau khi trốn ra khỏi trại N đi lang thang, không liên hệ với ai, không về nhà 

cho đến ngày 28/02/2023 thị bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan THA hình 

sự Công an Tỉnh Phú Thọ tại địa bàn thị trấn Lâm thao, huyện Lâm Thao. 

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Xuân N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình như đã nêu trên.  

Tại bản Cáo trạng số 26/CT-VKSLT ngày 17/4/2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Lâm Thao truy tố bị cáo Phạm Xuân N về tội “Trốn khỏi nơi giam” quy 

định tại khoản 1 Điều 386 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như bản cáo 

trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Căn cứ khoản 1 Điều 386; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 

Điều 52; Điều 38; khoản 2 Điều 56 Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Phạm Xuân N 

phạm tội “Trốn khỏi nơi giam”. 

Xử phạt: Xử phạt Phạm Xuân N từ 12 đến 18 tháng tù.  

Tổng hợp hình phạt chưa chấp hành của Bản án số 16/2022/HSST ngày 

21/7/2022 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba là 06 tháng 29 ngày tù, buộc bị cáo 

Phạm Xuân N phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là từ 18 tháng 29 

ngày tù đến 24 tháng 29 ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ 28/02/2023. 

Về án phí: Bị cáo Phạm Xuân N phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Xuân N thừa nhận hành vi đúng như cáo trạng truy 

tố, bị cáo không tranh luận gì. Bị cáo nói lời sau cùng: Mong Hội đồng xét xử, xem 

xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về thủ tục tố tụng: Quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện 

Lâm Thao, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Thao, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có 

ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời 

khai của bị cáo phù hợp với các vật chứng được thu giữ, cùng các tài liệu chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án. Cụ thể: Trong khoảng thời gian từ 9h30 phút ngày 

26/02/2023 lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, chiến sỹ cảnh sát bảo vệ Trại tạm 

giam Công an Tỉnh Phú Thọ trong khi tổ chức cho phạm nhân đi lao động trong khu 

vực trước nhà A1 của Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, phạm nhân Phạm Xuân 

N là người đang chấp hành án phạt tù đã thực hiện hành vi bỏ trốn ra khỏi khu vực 

quản lý bảo vệ của Trại tạm giam Công an Tỉnh Phú Thọ thuộc khu 12 xã T, huyện 

L, tỉnh Phú Thọ đến ngày 28/02/2023 thì bị bắt theo quyết định truy nã tại thị trấn L, 

huyện L, tỉnh Phú Thọ. 

Hành vi của bị cáo Phạm Xuân N đủ yếu tố cấu thành tội “Trốn khỏi nơi giam” 

quy định tại khoản 1 Điều 386 Bộ luật hình sự, như cáo trạng truy tố của Viện kiểm 

sát đối với bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội 

của bị cáo đã xâm phạm đến chế độ giam, giữ cải tạo phạm nhân, đồng thời xâm 

phạm đến hoạt động bình thường của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan 

thi hành án hình sự.  

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Phạm Xuân N phải chịu tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình 

sự. 

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên 

tòa bị cáo Phạm Xuân N thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, ngoài ra bị cáo có ông 

nội là Phạm Văn T được thưởng Huy chương Kháng chiến hạng nhất nên bị cáo 

được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Sau khi xem xét nhân thân, đối chiếu với các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Phạm Xuân N là người có nhân thân 

xấu: Ngày 24/01/2022 bị Công an huyện TB, tỉnh Phú Thọ xử phạt vi phạm hành 

chính số tiền 1.500.000đ về hành vi đánh bạc, nộp phạt ngày 14/02/2022. Bị cáo có 
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01 tiền án: tại Bản án HSST số 16/2022/HSST ngày 21/7/2022, TAND huyện Thanh 

Ba xử phạt 09 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 tháng tù về tội Trộm 

cắp tài sản. Buộc Phạm Xuân N phải chấp hành hình phạt chung cho cả 02 tội là 21 

tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 25/3/2022. Bị cáo không lấy đó làm bài học cho 

bản thân mà lại tiếp tục phạm tội. Vì vậy lần phạm tội này cần xử phạt bị cáo N một 

hình phạt tù nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội để bị cáo có thời gian 

cải tạo trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội. 

Bị cáo Phạm Xuân N đã chấp hành án phạt tù từ ngày 25/3/2022 đến ngày phạm 

tội là ngày 26/02/2023 là 11 tháng 01 ngày. Tại Quyết định số 10/2023/THAHS-QĐ 

ngày 17/01/2023 Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét giảm 03 tháng thời gian chấp 

hành án phạt tù cho Phạm Xuân N. Như vậy thời gian Phạm Xuân N còn phải chấp 

hành án là 06 tháng 29 ngày tù. 

[6] Về xử lý vật chứng: 

Đối với: 01 (một) dây vải đã cũ dài 2m70, rộng 0m05 và 01 (một) chiếc quần 

dài, loại quần vải, màu kẻ sọc dọc trắng đen, đã cũ. Cơ quan điều tra đã xử lý vật 

chứng, trả lại các đồ vật, tài sản trên cho Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, vì 

vậy Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết. 

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Phạm Xuân N phải chịu án phí hình sự 

sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo Phạm Xuân N được quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật. 

[9] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Thao đề nghị 

về hình phạt đối với bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy phù hợp nên cần chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ khoản 1 Điều 386; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 

1 Điều 52; Điều 38; khoản 2 Điều 56 Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Phạm Xuân 

N phạm tội “Trốn khỏi nơi giam”. 

Xử phạt: Xử phạt Phạm Xuân N 15 (Mười lăm) tháng tù.  

Tổng hợp hình phạt chưa chấp hành của Bản án số 16/2022/HSST ngày 

21/7/2022 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba là 06 tháng 29 ngày tù, buộc bị cáo 

Phạm Xuân N phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 21 (Hai mươi 

mốt) tháng 29 (Hai mươi chín) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ 

28/02/2023. 
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[2] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Phạm Xuân N phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án 

phí hình sự sơ thẩm. 

[3] Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo có 

mặt có quyền kháng cáo./. 

 
Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Phú Thọ; 

- VKSND huyện Lâm Thao; 

- Công an huyện Lâm Thao; 

- Cơ quan THAHS CA huyện Lâm Thao; 

- Cơ quan THADS huyện Lâm Thao; 

- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ; 

- UBND xã HC, huyện TB, 

tỉnh Phú Thọ; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu HS+VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Đinh Việt Giang 

 

 

 


